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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
20/1
	S
	1
	HĐTN
	55
	SHDC: Tết đoàn viên
	
	

	
	 
	2
	Toán
	55
	Số có hai chữ số
	
	Que tính, Tranh Tr 5

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	217
	Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 (Tiết 1, 2)
	Video bài hát
	Tranh Tr 5

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	218
	
	
	

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
21/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	219
	Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 (Tiết 3, 4)
	H/a mục 6
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	220
	
	H/ giờ ra chơi
	BP

	
	
	3
	Mĩ thuật
	19
	Sáng tạo từ những khối cơ bản (tiết 2)
	
	Màu

	
	
	4
	TNXH
	37
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	37
	Vận động của chân (Tiếp)
	
	

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	Tư
22/1
	S
	1
	Tiếng Anh
	37
	Unit 6: Activities- Lesson 1-Task A, B, C
	
	

	
	
	2
	Toán
	56
	Số có hai chữ số (Tiếp)
	
	Tranh Tr 6

	
	
	3
	Tiếng Việt
	221
	Bài 2: Đôi tai xấu xí (Tiết 1, 2)
	H/a thỏ, các con vật
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	222
	
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	223
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	TNXH
	38
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	56
	Bài 13: Ăn uống hợp lí
	
	Tranh MH

	Năm
23/1
	S
	1
	GDTC
	38
	Vận động của chân (Tiếp)
	
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	19
	Hát: Xúc xắc xúc xẻ; 
Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn.
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	224
	Bài 2: Đôi tai xấu xí (Tiết 3, 4)
	Video truyện
	Tranh mục 6

	
	
	4
	Tiếng Việt
	225
	
	
	BP

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	226
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
24/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	227
	Bài 3: Bạn của gió (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	BP

	
	
	2
	Tiếng Việt
	228
	
	
	Tranh Tr 13

	
	
	3
	Tiếng Anh
	38
	Unit 6: Activities- Lesson 1-Task D, E
	
	

	
	
	4
	Toán
	57
	Số có hai chữ số (Tiếp)
	
	Que tính, bó 1 chục

	
	C
	5
	Tiếng Việt (bt)
	
	 Ôn luyện
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	57
	Sinh hoạt lớp 
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	19 
	Tự giác học tập 
	 
	Tranh MH 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



